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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Bùi Thị Hồng Thắm 

Ngày, tháng, năm sinh 17/12/1977 

Giới tính Nữ 

Nơi sinh Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình 

Địa chỉ liên lạc Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Điện thoại cơ quan  

Điện thoại di động 0976.785.816 

Email bththam@hunre.edu.vn 

Học vị Tiến sĩ 

Năm, nơi công nhận học vị 2014, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Học hàm  

Năm phong hàm  

Chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính 

Chức vụ và đơn vị công tác  
Trưởng Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý 

Phụ trách Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS 
 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 
nghiệp 

Bậc đào tạo 
Ngành (chuyên ngành) đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

(ghi rõ tên và quốc gia) 

1999 Đại học Trắc địa Trường Đại học Mỏ - Địa 
Chất 

2008 Thạc sĩ Kỹ thuật Trắc địa Trường Đại học Mỏ - Địa 
Chất 

2014 Đại học Ngành ngôn ngữ Anh Trường Đại học Hà Nội 

2014 Tiến sĩ Trắc địa Trường Đại học Mỏ - Địa 
Chất 
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2.2. Tên luận án tiến sĩ  
         (nếu đã bảo vệ) 

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết cho việc hiện đại hóa lưới 
khống chế trắc địa quốc gia ở Việt Nam bằng hệ thống vệ 
tinh dẫn đường toàn cầu GNSS. 

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

6/2014 
Bồi dưỡng kiến thức an ninh – quốc 
phòng đối tượng 3 

Trường quân sự bộ tư lệnh Thủ 
đô Hà Nội 

5/2016-6/2016 Nghiệp vụ sư phạm 
Trường Đại học giáo dục, Đại 
học quốc gia Hà Nội 

8/12/2017 

Tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá 
ngoài trường đại học theo tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng của Bộ giáo dục 
và đào tạo  

Viện đảm bảo chất lượng giáo 
dục Đại học quốc gia Hà Nội 

12/2016-
02/2017 

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp giảng viên chính hạng II 

Trường Đại học giáo dục, Đại 
học quốc gia Hà Nội 

02/2018 Công nghệ thông tin 
Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường Hà Nội 

5/2018-6/2018 
Bỗi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp 
phòng 

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ công thương trung ương 

2017-2018 
Trung cấp lý luận chính trị – hành 
chính 

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ công thương trung ương 

2023 
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 
giảng viên đại học 

Học viện Quản lý giáo dục 

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh Cử nhân, Bình thường 
 

3. Quá trình công tác 

Từ năm...đến năm... Nơi công tác Vị trí công tác 

1999-5/2004 
Xí nghiệp Phát triển công nghệ Trắc 
địa - Bản đồ, Công ty Trắc địa - Bản 
đồ, Bộ Quốc Phòng 

Nhân viên Kỹ thuật 

6/2004-2005 Khoa Trắc địa - Bản đồ, Trường Cao 
đẳng Khí tượng thủy văn 

Giảng viên  

2005-2010 
Khoa Trắc địa - Bản đồ, Trường Cao 
đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà 
Nội 

Giảng viên  

2010-4/2011 
Khoa Trắc địa - Bản đồ, Trường Đại 
học Tài nguyên và Môi trường Hà 
Nội 

Giảng viên  

5/2011–8/2013 Khoa Trắc địa - Bản đồ, Trường Đại 
học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Phó trưởng bộ môn Trắc địa 
cơ sở 
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Nội 

8/2013-2015 
Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin 
địa lý, Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội 

Phó trưởng Khoa Trắc địa, 
Bản đồ và Thông tin địa lý 

8/2015-12/2019 
Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin 
địa lý, Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội 

Phó trưởng Khoa Trắc địa, 
Bản đồ và Thông tin địa lý 

12/2019-10/2020 
Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin 
địa lý, Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội 

Phó trưởng Khoa, Phụ trách 
Khoa Trắc địa, Bản đồ và 
Thông tin địa lý 

10/2020-nay 
Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin 
địa lý, Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội 

Trưởng Khoa Trắc địa, Bản 
đồ và Thông tin địa lý 

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   

Hướng nghiên cứu chính 

- Ứng dụng của hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu 
trong xây hệ tọa độ qưốc gia, trong nghiên cứu địa động. 

- Nghiên cứu ứng dụng mô hình trọng trường Trái Đất 
trong điều kiện của Việt Nam. 

- Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám và hệ thống thông 
tin địa lý trong quản lý và giám sát tài nguyên và môi 
trường. 

Chuyên ngành nghiên cứu 
Trắc địa cao cấp 

Trắc địa ứng dụng 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo 

STT Tên sách 

Mức độ tham gia 
(là chủ biên, là đồng 
tác giả, tham gia viết 

một phần) 

Năm  
xuất bản 

Nơi xuất bản 

1 
Giáo trình Xử lý số liệu 
trắc địa 

PGS.TS. Đặng Nam 
Chinh, 
TS. Bùi Thị Hồng 
Thắm (tham gia) 

2022 

Nhà xuất bản Lao 
động 
ISBN: 978- 
604-386-065-8 

2 
Giáo tŕnh Thực tập Trắc 
địa cơ sở 

Nguyễn Xuân Bắc,  
Vy Quốc Hải,  
Bùi Thị Hồng Thắm 
(tham gia) 
Đoàn Xuân Hùng 

2014 
Trường Đại học 
Tài nguyên và 
Môi trường HN 

3 
Giáo trình Kỹ thuật lập 
tŕnh trong trắc địa 

Nguyễn Xuân Bắc,  
Bùi Thị Hồng Thắm 
(tham gia) 
Đinh Hải Nam 

2014 

Trường Đại học 
Tài nguyên và 
Môi trường Hà 
Nội 

4 Giáo trình Ứng dụng công Bùi Thị Hồng Thắm 2022 Nhà xuất bản Lao 
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nghệ GNSS trong thành 
lập và hiện chỉnh bản đồ 

(đồng chủ biên) 
Trần Hồng Quang 

động 
ISBN: 978- 
604-386-064-1 

5 
Giáo trình Các phương 
pháp trắc địa trong nghiên 
cứu địa động 

Vy Quốc Hải,  
Phạm Thị Hoa,  
Bùi Thị Hồng Thắm 
(tham gia) 

2016 

Trường Đại học 
Tài nguyên và 
Môi trường Hà 
Nội 

6 
Giáo trình Xử lý số liệu 
trắc địa nâng cao 

PGS.TS. Đặng Nam 
Chinh, 
TS. Bùi Thị Hồng 
Thắm (đồng chủ biên) 

2022 

Nhà xuất bản Lao 
động 
ISBN: 978- 
604-386-617-9 

7 
Giáo trình Lý thuyết sai 
số 

PGS.TS. Đặng Nam 
Chinh, 
ThS. Ninh Thị Kim 
Anh, 
ThS. Trần Thị Thu 
Trang, 
TS. Bùi Thị Hồng 
Thắm (tham gia) 

2022 

Nhà xuất bản Lao 
động 
ISBN: 978- 
604-386-067-2 

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

STT  Tên bài báo 
Năm công 

bố 
Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 

Mức độ tham gia  
(là tác giả/đồng tác 

giả) 

1 

Nghiên cứu áp dụng 
phương pháp bình sai lặp 
để tìm kiếm các trị đo thô 

2009 

Tạp chí Khoa học Đo 
đạc và Bản đồ, số 1, 
tr. 37-41. ISSN: 
0866-7705 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

2 

Sự cần thiết của việc hiện 
đại hoá lưới khống chế 
Trắc địa ở Việt Nam và 
những ưu thế cơ bản của 
trạm tham chiếu quan trắc 
liên tục CORS 

2010 

Tạp chí Tài nguyên 
và Môi trường, số 14 
(100), tr. 52-53. 
ISSN: 1859-1477 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

3 
Khung và hệ quy chiếu 
Trái Đất 

2011 

Tạp chí Khoa học Đo 
đạc và Bản đồ, số 9, 
tr.43-47,53. ISSN: 
0866-7705 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

4 

Các hệ thống định vị vệ 
tinh và tương lai của các 
máy thu GNSS 

2011 

Tạp chí Tài nguyên 
và Môi trường, số 15 
(125), tr. 18-20. 
ISSN: 1859-1477 

Bùi Thị Hồng 
Thắm, Cao Minh 
Thủy 

5 

Sử dụng phần mềm để 
chuyển đổi dữ liệu dạng 
Raster giữa hai hệ tọa độ 
vuông góc không gian 

2011 

Tạp chí Tài nguyên 
và Môi trường, số 15 
(125), tr. 27-29. 
ISSN: 1859-1477 

Bùi Thị Hồng 
Thắm, Cao Minh 
Thủy 

6 Bình sai nhiều giai đoạn 2012 Tạp chí Tài nguyên Bùi Thị Hồng 
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đối với lưới khống chế 
trắc địa mặt bằng 

và Môi trường, số 21 
(155), tr. 30-32. 
ISSN: 1859-1477 

Thắm 

7 

Tính chuyển tọa độ giữa 
các khung quy chiếu Trái 
đất quốc tế 

2013 

Tạp chí khoa học kỹ 
thuật Mỏ - Địa chất, 
số 41, tr. 52-56. 
ISSN: 1859-1469 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

8 

Xác định vận tốc chuyển 
dịch tuyệt đối vỏ Trái đất 
từ số liệu vi phân định vị 
toàn cầu (DGNSS) 

2014 
Tạp chí Địa chất, loạt 
A, số 3340, tr. 46-52. 
ISSN: 0866-7381 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

9 

Thiết lập sơ đồ chuyển 
dịch tuyệt đối vỏ Trái đất 
lãnh thổ Việt Nam từ dữ 
liệu GNSS 

2015 

Tạp chí Các khoa học 
về Trái đất, số 1 
(T.37), trang 63-69. 
ISSN: 0866-7187 

Vy Quốc Hải, Bùi 
Thị Hồng Thắm 

10 

Nghiên cứu xác định bán 
kính vùng lấy tích phân 
hợp lý để tính ảnh hưởng 
của địa hình trong dị 
thường trọng lực khu vực 
Đắc Lắc – Lâm Đồng 

2015 

Tạp chí Tài nguyên 
và Môi trường, Số 8 
(214), tr. 19-21. 

ISSN: 1859-1477 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

11 
Chuyển đổi RINEX phiên 
bản 2.11 sang phiên bản 
3.01 

2019 

Tạp chí Khoa học Tài 
nguyên và Môi 
trường, số 24, tr. 47-
57. 

ISSN 0866-7608 

Bùi Thị Hồng 
Thắm, Vy Quốc 
Hải 

12 
Xử lý số liệu hỗn hợp 
GPS/GLONASS/Galileo/
BeiDou 

2019 

Tạp chí Khoa học Tài 
nguyên và Môi 
trường, số 27, tr. 2-
13. ISSN: 0866-7608 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

13 

Phân loại đối tượng chiết 
tách lớp phủ bề mặt tại 
khu vực công viên địa 
chất Non Nước Cao Bằng 
dựa trên nền tảng điện 
toán đám mây, Tạp chí 
Khoa học Tài nguyên và 
Môi trường 

2020 

Tạp chí Khoa học Tài 
nguyên và Môi 
trường, số 31, tr. 65-
75. ISSN: 0866-7608 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

Trịnh Thị Hoài Thu 

14 

Assessment of the 
accuracy of the global 
gravity field model 
GAO2012 on the territory 
of Vietnam 

2021 

Journal of Science on 
Natural Resources 
and Environment, 
Vol. 39, p. 82-92. 
ISSN: 0866-7608 

Bui Thi Hong 
Tham 

Do Mai Quyen 

15 
Độ chính xác của tuyến 
thủy chuẩn 

2022 Tạp chí Khoa học Tài 
nguyên và Môi 

Bùi Thị Hồng 
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(sản phẩm của đề tài 
KH&CN) 

trường, số 41, tr. 133-
144. ISSN 0866-7608 

Thắm 

16 

Nghiên cứu giải pháp tự 
động hóa kiểm tra mâu 
thuẫn dữ liệu địa hình - 
thủy văn 

2022 

Tạp chí Khoa học Tài 
nguyên và Môi 
trường, số 42, tr. 34-
43. ISSN 0866-7608 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

Bùi Long Nhật 

Nguyễn Thị Hương 

17 

Improving the accuracy in 
processing GNSS data 
based on precise 
ephemeris 

2022 

Journal of Science on 
Natural Resources 
and Environment, 
Vol. 43, p. 16-27, 
ISSN 0866-7608 

Bui Thi Hong 
Tham 
Trinh Thi Hoai Thu 

18 

Ứng dụng dữ liệu GNSS 
CORS quốc gia và lịch vệ 
tinh chính xác trong xây 
dựng lưới khống chế mặt 
bằng phục vụ cho công 
tác trắc địa công trình 

2022 

Tạp chí Khoa học Tài 
nguyên và Môi 
trường, số 44, tr. 21-
31. ISSN 0866-7608 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

19 

Đánh giá độ chính xác 
của mô hình EGM2008, 
EIGEN-6C4 và SGG-
UGM-2 dựa trên số liệu 
trọng lực chi tiết tại khu 
vực đồng bằng sông Hồng 

(sản phẩm của đề tài 
KH&CN) 

2023 

Tạp chí Khoa học Tài 
nguyên và Môi 
trường, số 46, tr. 3-
13. ISSN 0866-7608 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

20 

Xác định độ chính xác 
của mô hình trường trọng 
lực toàn cầu SGG-UGM-
2 khu vực miền Nam Việt 
Nam 

(sản phẩm của đề tài 
KH&CN) 

2023 

Tạp chí Khoa học Đo 
đạc và Bản đồ, số 56, 
tr. 9-16.  

ISSN: 2734-9292 

DOI: 
10.54491/jgac.2023.5
6.680 

Bùi Thị Hồng 
Thắm, Đỗ Thị 
Hoài, Đinh Xuân 
Mạnh 

21 

Study of the urban heat 
island intensity using 
Landsat 8 in Da Nang in 
2020 

2023 

Journal of Mining 
and Earth Sciences. 
Vol. 64(3), p. 79-89. 

ISSN: 1859-1469 

DOI: 
10.46326/JMES.2023
.64(3).09 

Thu Hoai Thi 
Trinh, Tham Hong 
Thi Bui 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

STT  Tên bài báo 
Năm công 

bố 
Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 
Mức độ tham gia 

1 

Object-Based land cover 
classification of the Vu 
Gia – Thu Bon river basin 
on the cloud computing 

2021 
Journal of Physics: 
Conference Series 

ISSN:1742-6588 

N V Nghia, T T H 
Thu, B T H Tham, 
D T Huong, N T 

Cuc 
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platform 

2 

Evaluation of global 
gravity field models by 
using GNSS/leveling 
data: a case study in 
Vietnam 

2023 

European Physical 
Journal Plus, 
Vol. 138 (953). 
https://doi.org/10.114
0/epjp/s13360-023-
04576-z 

Thi Hong Tham 
Bui, Truong Thanh 

Phi 

3 

Determination of the 
accuracy of leveling route 
based on GNSS/leveling 
and Earth gravitational 
model data SGG-UGM-2 
at some typical regions in 
Vietnam 

2023 

Journal of Mining 
Institute 

ISSN 2411-3336; е-
ISSN 2541-9404 

Thi Hong Tham 
Bui, Truong Thanh 

Phi 

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 
hội thảo 

Tên báo cáo khoa 
học Tên hội thảo 

Mức độ tham 
gia 

 (là tác giả/đồng 
tác giả) 

Địa điểm tổ 
chức hội thảo 

2015 

Đánh giá độ chính 
xác mô hình số độ 
cao toàn cầu SRTM 
trên lãnh thổ Việt 
Nam 

Hội thảo Ứng dụng 
GIS toàn quốc 2015 
với chủ đề “Hệ 
thống thông tin địa 
lý cho phát triển 
bền vững và hội 
nhập”, trang 639-
643. Nhà xuất bản 
xây dựng. ISBN: 
978-604-82-1619-1 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

Trường Đại 
học Khoa học 
tự nhiên, Đại 
học Quốc gia 
Hà Nội 

2016 

Xác định vận tốc 
chuyển dịch tuyệt 
đối trong khung quy 
chiếu Trái Đất quốc 
tế ITRF2014 

Hội thảo "Ứng 
dụng GIS toàn quốc 
2016" với chủ đề " 
Vì một trái đất bền 
vững", tr. 93-99 

Nhà xuất bản đại 
học Huế 

ISBN: 978-604-
912-659-8 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

Đại học Huế 

2016 

Thời gian cần thiết 
cập nhật tọa độ mới 
cho lưới GNSS 
CORS quốc gia ở 
Việt Nam 

Hội thảo "Ứng 
dụng GIS toàn quốc 
2016" với chủ đề " 
Vì một trái đất bền 
vững", tr. 117-122 

Nhà xuất bản đại 
học Huế 

ISBN: 978-604-
912-659-8 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

Đại học Huế 
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2017 
Kiểm tra chất lượng 
số liệu đo 
GPS/GLONASS 

Hội thảo "Ứng 
dụng GIS toàn quốc 
2017 chủ đề "An 
ninh nguồn nước và 
biến đổi khí hậu",  
tr. 855-862. Nhà 
xuất bản Khoa học 
tự nhiên và công 
nghệ. ISBN: 978-
604-913-652-8 

Bùi Thị Hồng 
Thắm, 

Vy Quốc Hải, 

Trường Đại 
học Quy 
Nhơn 

2017 

Ứng dụng lưới 
GNSS CORS trong 
xây dựng lưới khống 
chế ảnh 

Hội thảo ứng dụng 
GIS toàn quốc 2017 
chủ đề "An ninh 
nguồn nước và biến 
đổi khí hậu", tr. 
863-873. Nhà xuất 
bản Khoa học tự 
nhiên và công nghệ 

ISBN: 978-604-
913-652-8 

Bùi Thị Hồng 
Thắm, 

Nguyễn Thị 
Thúy Hạnh, 

Phạm Thị Thanh 
Thủy,  

Nguyễn Thị Thu 
Giang 

Trường Đại 
học Quy 
Nhơn 

2017 

Nâng cao độ chính 
xác xây dựng mô 
hình Quasigeoid cục 
bộ bằng số liệu địa 
hình - Thực nghiệm 
đối với khu vực Tây 
Bắc 

Hội thảo ứng dụng 
GIS toàn quốc 2017 
chủ đề "An ninh 
nguồn nước và biến 
đổi khí hậu", tr. 
901-909. Nhà xuất 
bản Khoa học tự 
nhiên và công nghệ. 
ISBN: 978-604-
913-652-8 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

Trường Đại 
học Quy 
Nhơn 

2018 

Xử lý số liệu hỗn 
hợp 
GPS/GLONASS/Bei
Dou 

Hội thảo ứng dụng 
GIS toàn quốc 2018 
chủ đề "Hướng tới 
đô thị thông minh", 
tr. 77-84. Nhà xuất 
bản nông nghiệp. 
ISBN: 978-604-60-
2842-0. 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

Viện địa lý tài 
nguyên thành 
phố Hồ Chí 
Minh, Viện 
hàn lâm Khoa 
học và Công 
nghệ Việt 
Nam 

2018 

Độ chính xác vị trí 
điểm GNSS theo 
thời gian ca đo khi 
lưới kết nối với các 
trạm GNSS CORS 
quốc gia 

Hội thảo ứng dụng 
GIS toàn quốc 2018 
chủ đề "Hướng tới 
đô thị thông minh", 
tr. 259-266. Nhà 
xuất bản nông 
nghiệp. ISBN: 978-
604-60-2842-0 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

Viện địa lý tài 
nguyên thành 
phố Hồ Chí 
Minh, Viện 
hàn lâm Khoa 
học và Công 
nghệ Việt 
Nam 

2018 
Độ chính xác vị trí 
điểm trên ảnh 
google earth 

Hội nghị Khoa học 
địa lý toàn quốc lần 
thứ 10 chủ đề 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

Trường Đại 
học sư phạm - 
Đại học Đà 
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"Khoa học Địa lý 
Việt Nam với liên 
kết vùng cho phát 
triển bền vững", tr. 
1426-1435. ISBN: 
978-604-913-694-8. 
Nhà xuất bản Khoa 
học tự nhiên và 
công nghệ 

Nẵng 

2018 

Khảo sát độ chính 
xác tọa độ và độ cao 
theo số lượng trạm 
tham chiếu hoạt 
động liên tục GNSS 
CORS 

Hội nghị Khoa học 
địa lý toàn quốc lần 
thứ 10 chủ đề 
"Khoa học Địa lý 
Việt Nam với liên 
kết vùng cho phát 
triển bền vững", 
trang 1350-1359 

ISBN: 978-604-
913-694-8. Nhà 
xuất bản Khoa học 
tự nhiên và công 
nghệ 

Bùi Thị Hồng 
Thắm, Vy Quốc 
Hải, Lê Thị Thu 
Hà, Trần Văn 
Hải 

Trường Đại 
học sư phạm - 
Đại học Đà 
Nẵng 

2019 

Đánh giá độ chính 
xác mô hình trọng 
trường toàn cầu 
GAO2012 trên lãnh 
thổ Việt Nam 

Hội nghị Khoa học 
địa lý toàn quốc 
năm 2019 chủ đề 
“Khoa học Địa lý 
Việt Nam phục vụ 
phát triển bền vững 
trong thời kỳ cách 
mạng công nghiệp 
4.0”, tập 2, tr. 926-
939. ISBN: 978-
604-9822-64-3. 
Nhà xuất bản thanh 
niên 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

Trường Đại 
học khoa học 
- Đại học Huế 

2019 

Xử lý số liệu hỗn 
hợp của hệ thống vệ 
tinh dẫn đường toàn 
cầu và hệ thống vệ 
tinh dẫn đường khu 
vực 

Hội nghị Khoa học 
địa lý toàn quốc 
năm 2019 chủ đề 
“Khoa học Địa lý 
Việt Nam phục vụ 
phát triển bền vững 
trong thời kỳ cách 
mạng công nghiệp 
4.0”, tập 3, tr. 772-
781. ISBN: 978-
604-9822-66-7. 
Nhà xuất bản thanh 
niên 

Bùi Thị Hồng 
Thắm, Lương 
Anh Quang 

Trường Đại 
học khoa học 
- Đại học Huế 

2019 Chuyển đổi RINEX Hội nghị Khoa học Bùi Thị Hồng 
Trường Đại 
học khoa học 
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phiên bản 2.11 sang 
phiên bản 3.01 

địa lý toàn quốc 
năm 2019 chủ đề 
“Khoa học Địa lý 
Việt Nam phục vụ 
phát triển bền vững 
trong thời kỳ cách 
mạng công nghiệp 
4.0”, tập 3, tr. 762-
771. ISBN: 978-
604-9822-66-7. 
Nhà xuất bản thanh 
niên 

Thắm, Vy Quốc 
Hải 

- Đại học Huế 

2019 

Độ chính xác dị 
thường độ cao mô 
hình trọng trường 
toàn cầu GECO trên 
khu vực Tây 
Nguyên, Việt Nam 

Hội thảo ứng dụng 
GIS toàn quốc 2019 
chủ đề "Phục hồi 
rừng và cảnh quan 
hướng đến Phát 
triển bền vững", tr. 
13-22. ISBN: 978-
604-60-2482-8. 
Nhà xuất bản nông 
nghiệp 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

Đại học Tây 
Nguyên 

2019 

Xây dựng cơ sở dữ 
liệu công viên địa 
chất toàn cầu Đồng 
Văn, Hà Giang 

Hội thảo ứng dụng 
GIS toàn quốc 2019 
chủ đề "Phục hồi 
Rừng và Cảnh quan 
hướng đến Phát 
triển bền vững", tr. 
1-12. ISBN: 978-
604-60-2482-8. 
Nhà xuất bản nông 
nghiệp 

Bùi Thị Hồng 
Thắm, Phạm 
Duy Tùng, 
Phạm Thị Thanh 
Thủy, Lê Thị 
Thu Hà, Nguyễn 
Thị Thúy Hạnh 

Đại học Tây 
Nguyên 

2019 

Nghiên cứu chiết 
tách mặt không thấm 
khu vực Hà Nội từ 
ảnh vệ tinh Landsat 
8 

Hội thảo ứng dụng 
GIS toàn quốc 2019 
chủ đề “Phục hồi 
Rừng và Cảnh quan 
hướng đến Phát 
triển bền vững”, tr. 
398-408. ISBN: 
978-604-60-2482-8. 
Nhà xuất bản nông 
nghiệp 

Nguyễn Thị 
Thúy Hạnh, Bùi 
Thị Hồng Thắm 

Đại học Tây 
Nguyên 

2019 

Xử lý số liệu định vị 
vệ tinh theo phương 
pháp định vị điểm 
chính xác 

Hội nghị khoa học 
địa chất biển toàn 
quốc lần thứ 3, tr. 
269-278. ISBN: 
978-604-913-905-5. 
Nhà xuất bản Khoa 
học tự nhiên và 
công nghệ 

Vy Quốc Hải, 
Dương Chí 
Công, Bùi Thị 
Hồng Thắm, 
Trần Văn 
Phong, Vy Thị 
Hồng Liên 

Viện địa chất 
và địa vật lý 
biển, Viện 
hàn lâm Khoa 
học và Công 
nghệ Việt 
Nam 
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2020 
Xây dựng mô hình 
dị thường độ cao 
khu vực Tây Bắc 

Hội thảo khoa học 
quốc gia quản lý 
Tài nguyên, môi 
trường và phát triển 
bền vững vùng Tây 
Bắc, Việt Nam, tr. 
238-246. ISBN: 
978-604-9955-91-1. 
Nhà xuất bản Khoa 
học tự nhiên và 
công nghệ. 

Bùi Thị Hồng 
Thắm 

Trường Đại 
học Tây Bắc 
Viện Tài 
nguyên và 
Môi trường 

2021 

So sánh độ chính 
xác dị thường độ cao 
mô hình trọng 
trường Trái Đất 
SGG-UGM-2 và 
EGM2008 khu vực 
miền Bắc Việt Nam 

Hội thảo Khoa học 
quốc gia "Giải pháp 
kết nối và chia sẻ 
hệ thống cơ sở dữ 
liệu phục vụ công 
tác đào tạo, quản lý 
lĩnh vực Tài nguyên 
và Môi trường", tr. 
296-307. ISBN: 
978-604-99-8884-4.  
Nhà xuất bản Khoa 
học tự nhiên và 
công nghệ. 

Bùi Thị Hồng 
Thắm, Trịnh Thị 
Hoài Thu, Ngô 
Thị Mến 
Thương, Dương 
Hoàng Hải 

Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 
hội thảo 

Tên báo cáo khoa 
học Tên hội thảo 

Mức độ tham 
gia 

 (là tác giả/đồng 
tác giả) 

Địa điểm tổ 
chức hội thảo 

2017 
GPS/GLONASS 
mixed data 
processing 

Geo-spatial 
Technologies and 
Earth Resources 
(GTER 2017), p. 
159-166. ISBN: 
978-604-913-618-4 
Publishing house 
for Science and 
Technology 

Vy Quoc Hai, 
Bui Thi Hong 
Tham 

Hanoi 
University of 
Mining and 
Geology 

2017 

Forest change in 
Hoa Binh – Viet 
Nam using remote 
sensing and GIS 

Geo-spatial 
Technologies and 
Earth Resources 
(GTER 2017), p. 
811-825. ISBN: 
978-604-913-618-4 
Publishing house 
for Science and 
Technology 

Nguyen Thi 
Thuy Hanh, 

Pham Thịi 
Thanh Thuy, 

Bui Thi Hong 
Tham 

Hanoi 
University of 
Mining and 
Geology 

2019 
Establishing of the 
Crustal Velocity 

International 
symposium on 

Tham Bui Thi 
Hong, Dung 

Vietnam 
National 
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Model, Experience 
in Northern 
RegionVietnam 

“Geographical 
sciences in the 
context of  
the fourth industrial 
revolution: 
opportunities and 
challenges” 
Page: 51-61 
ISBN 978-604-73-
7303-1 VNU-HCM 
Press 

Nghiem Quoc University – 
Ho Chi Minh 
City 

2022 

Building the 
quasigeoid model in 
the Northeast region 
of Vietnam for 
transferring from 
ellipsoid height to 
normal height 

International 
conference 
"Technology in 
natural disaster 
prevention and risk 
reduction". p. 10-
19. Publishing 
house for science 
and technology. 
ISBN: 978-604-
357-070-1. 

Bui Thi Hong 
Tham 

Hanoi 
University of 
Natural 
resources and 
Environment 

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 
thực hiện 

Tên chương trình, đề tài 
Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 
tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm 
thu/chưa nghiệm 

thu) 

2012 

Nghiên cứu áp dụng 
phương pháp bình sai nhiều 
giai đoạn trong việc xử lý 
số liệu lưới khống chế trắc 
địa mặt bằng và độ cao 

Đề tài NCKH 
cấp cơ sở 
Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu 

2012-2015 

Nghiên cứu truyền độ cao 
quốc gia ra một số đảo lớn 
gần bờ ở nước ta với độ 
chính xác tương đương 
thuỷ chuẩn hạng III 

Mã số: TNMT.2017.08.06 

Đề tài NCKH 
cấp Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 
 

Thành viên 
chính 

Đã nghiệm thu 

2013-2015 

Sử dụng số liệu địa hình để 
nâng cao độ chính xác dữ 
liệu của thế trọng trường 
trên phạm vi lãnh thổ Việt 
Nam 

Mã số: TNMT.07.40 

Đề tài NCKH 
cấp Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu 

2014 Nghiên cứu để xác định 
vận tốc chuyển dịch tuyệt 

Đề tài NCKH 
cấp cơ sở 

Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu 
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đối của các điểm GNSS 
trên lănh thổ Việt Nam 
trong một hệ tọa độ động 
quốc tế 

Mã số:  

Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

2015 

Ứng dụng mạng lưới 
GNSS CORS quốc gia 
nghiên cứu chuyển dịch 
hiện đại của vỏ Trái đất 
trên lãnh thổ Việt Nam 
Mã số:  

Đề tài NCKH 
cấp cơ sở 
Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu 

2015-2017 

Nghiên cứu ứng dụng GIS 
hỗ trợ kiểm tra tính hợp lý 
về vị trí không gian của 
một số loại đất phi nông 
nghiệp, công bố và theo dõi 
thực hiện phương án quy 
hoạch sử dụng đất 

Mã số: 2015.01.09 

Đề tài NCKH 
cấp Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 
 

Thành viên 
chính 

Đã nghiệm thu 

2016 

Nghiên cứu thiết lập hàm 
vận tốc chuyển dịch tuyệt 
đối vỏ Trái đất trên lãnh 
thổ Việt Nam 
Mã số: 13.01.16.O.01 

Đề tài NCKH 
cấp cơ sở 
Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu 

2016 

Khảo sát các hàm hiệp 
phương sai khi tính dị 
thường độ cao trong 
phương pháp Collocation 
Mã số: 13.01.16.O.02 

Đề tài NCKH 
cấp cơ sở 
Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

 

Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu 

2017 

Khảo sát hiệu quả của lịch 
vệ tinh chính xác trong xử 
lý số liệu GNSS 

Mã số: 13.01.17.O.02         

Đề tài NCKH 
cấp cơ sở 
Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu 

2017-2018 

Nghiên cứu đánh giá và 
quản lý chất lượng số liệu 
đo của hệ thống vệ tinh dẫn 
đường toàn cầu 

Mã số: 13.01.17.O.02 

Đề tài NCKH 
cấp cơ sở 
Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu 
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2018-2020 

Nghiên cứu ứng dụng viễn 
thám và GIS trong giám sát 
công viên địa chất 

Mã số: TNMT.2018.03.02 

Đề tài NCKH 
cấp Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 

 

Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu 

2018-2020 

Ứng dụng công nghệ viễn 
thám và GIS giám sát hiện 
tượng đảo nhiệt đô thị 

Mã số: TNMT 2018.08.10 

Đề tài NCKH 
cấp Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Thành viên 
chính 

Đã nghiệm thu 

2019 

Xử lý số liệu hỗn hợp của 
hệ thống vệ tinh dẫn đường 
toàn cầu.  

Mã số: 13.01.19.O.05 

Đề tài NCKH 
cấp cơ sở 
Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu 

2022 

Nghiên cứu cơ sở khoa học 
xác định độ chính xác 
tuyến thủy chuẩn dựa trên 
dữ liệu GNSS/thủy chuẩn 
và mô hình trọng trường 
toàn cầu. 

Mã số: 13.01.22.O.02. 

Đề tài nghiên 
cứu khoa học 
cấp cơ sở, 
Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu 

2023 

Đánh giá độ chính xác 
trọng lực của mô hình 
trường trọng lực toàn cầu 
SGG-UGM-2 khu vực 
miền Nam Việt Nam 

Mã số: 13.01.23.O.01 

Đề tài nghiên 
cứu khoa học 
cấp cơ sở, 
Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

Chủ nhiệm 
đề tài 

Đã nghiệm thu 

2012-2013 

Nghiên cứu số liệu GNSS 
(Global Navigation 
Satellite Systems) dạng 
RINEX (Receiver 
Independent Exchange 
Format) 

Đề tài NCKH 
sinh viên, 
Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

Giảng viên 
hướng dẫn 
TS. Bùi Thị 
Hồng Thắm 
PGS.TS. Vy 
Quốc Hải 

Đã nghiệm thu 

Sinh viên thực 
hiện 

Ngô Văn Hiếu, 
LĐH1TĐ 

2014-2015 

Ứng dụng phần mềm 
TeQC đánh giá, quản lý 
chất lượng đồng hồ máy 
thu GPS 

Đề tài NCKH 
sinh viên, 
Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

Giảng viên 
hướng dẫn 
TS. Bùi Thị 
Hồng Thắm 
PGS.TS. Vy 
Quốc Hải 

Đã nghiệm thu 

Sinh viên thực 
hiện 

1. Lưu Thanh 
Hòa 

2. Vương Đức 
Thịnh 
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3. Ngô Xuân 
Hoàng 

4. Trần Minh 
Hải 

5. Vũ Quang 
Huy, ĐH2TĐ2 

2015-2016 
Xử lý số liệu đa hệ trên 
không gian lớn bằng phần 
mềm TTC 

Đề tài NCKH 
sinh viên, 
Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

Giảng viên 
hướng dẫn 
TS. Bùi Thị 
Hồng Thắm 
PGS.TS. Vy 
Quốc Hải 

Đã nghiệm thu 

Sinh viên thực 
hiện 

1. Lê Thị Hà 

2. Nguyễn Thị 
Hương 

3. Kiều Trí Tùng 

4. Nguyễn Viết 
Tú 

5. Vũ Kim Sơn, 

ĐH3TĐ3 

2015-2016 

Khảo sát đánh giá độ chính 
xác của mô hình số độ cao 
toàn cầu ASTER GDEM 
trên lãnh thổ Việt Nam 

Đề tài NCKH 
sinh viên, 
Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

Giảng viên 
hướng dẫn 
TS. Bùi Thị 
Hồng Thắm 
PGS.TS. Vy 
Quốc Hải 

Đã nghiệm thu 

Sinh viên thực 
hiện 

1. Ngô Thu Hiền 

2. Hoàng Anh 
Tuấn 

3. Lương Việt 
Anh, ĐH4TĐ 

4. Nguyễn Hồng 
Sơn, ĐH2TĐ1 

2016-2017 
Khảo sát các phương pháp 
trộn ảnh viễn thám 

Đề tài NCKH 
sinh viên, 
Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

Giảng viên 
hướng dẫn 
TS. Bùi Thị 
Hồng Thắm 

Đã nghiệm thu 

Sinh viên thực 
hiện 

Ngô Thu Hiền, 
ĐH4TĐ 

2017-2018 
Khảo sát độ chính xác vị trí 
điểm trên ảnh Google Earth 

Đề tài NCKH 
sinh viên, 
Trường Đại 
học Tài 
nguyên và 
Môi trường 
Hà Nội 

Giảng viên 
hướng dẫn 
TS. Bùi Thị 
Hồng Thắm 

Đã nghiệm thu 

Sinh viên thực 
hiện 

Ngô Thu Hiền, 
ĐH4TĐ 

 

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 
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4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HVCH) 

Họ tên 
NCS/HVCH 

Đề tài luận án/luận văn Cơ sở đào tạo 

Thời 
gian 
đào 
tạo 

Vai trò hướng dẫn 

Lê Tiến 
Thành 

CH1TĐ 

Đề xuất giải pháp chuẩn hóa 
các lớp thông tin bản đồ địa 
chính trên phần mềm 
MicroStation phục vụ xây 
dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

Trường Đại 
học Tài nguyên 
và Môi trường 
Hà Nội 

2017 
Người hướng dẫn 

khoa học 

Võ Quốc 
Đoàn 

CH1TĐ 

Ứng dụng trạm GNSS hoạt 
động liên tục trong công tác đo 
nối khống chế ảnh phục vụ 
thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 
1:25000 khu vực Quảng Bình 

Trường Đại 
học Tài nguyên 
và Môi trường 
Hà Nội 

2017 
Người hướng dẫn 

khoa học 

Trần Văn 
Bình 

CH1TĐ 

Ứng dụng trạm tham chiếu 
hoạt động liên tục xác định tọa 
độ các mốc địa giới hành 
chính huyện Yên Định, tỉnh 
Thanh Hóa 

Trường Đại 
học Tài nguyên 
và Môi trường 
Hà Nội 

2017 
Người hướng dẫn 

khoa học 

Nguyễn Thị 
Thu Giang 

CH2ATĐ 

Đánh giá khả năng ứng dụng 
mô hình đa thức hữu tỷ trong 
nắn ảnh vệ tinh SPOT 6 

Trường Đại 
học Tài nguyên 
và Môi trường 
Hà Nội 

2017 
Người hướng dẫn 

khoa học 

Nguyễn 
Trọng Long 

CH2ATĐ 

Kiểm tra chất lượng số liệu đo 
GNSS trước bình sai bằng 
phần mềm TEQC 

Trường Đại 
học Tài nguyên 
và Môi trường 
Hà Nội 

2017 
Người hướng dẫn 

khoa học 

Phạm Duy 
Tùng 

CH2BTĐ 

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở 
dữ liệu phục vụ giám sát công 
viên địa chất 

Trường Đại 
học Tài nguyên 
và Môi trường 
Hà Nội 

2018 
Người hướng dẫn 

khoa học 

Lương Anh 
Quang 

CH3BTĐ 

Xử lý số liệu hệ thống vệ tinh 
dẫn đường BeiDou 

Trường Đại 
học Tài nguyên 
và Môi trường 
Hà Nội 

2020 
Người hướng dẫn 

khoa học 

Nông Thị 
Thu Trang 

CH5BTĐ 

Ứng dụng công nghệ GNSS và 
đo sâu hồi âm trong xác định 
độ sâu đáy biển khu vực đảo 
Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. 

Trường Đại 
học Tài nguyên 
và Môi trường 
Hà Nội 

2022 
Người hướng dẫn 

khoa học 

Dương 
Hoàng Hải 

CH6BTĐ 

So sánh độ chính xác dị 
thường độ cao mô hình trọng 
trường Trái Đất SGG-UGM-2 
và EGM2008 khu vực miền 
Nam Việt Nam. 

Trường Đại 
học Tài nguyên 
và Môi trường 
Hà Nội 

2022 
Người hướng dẫn 

khoa học 

Bùi Long Nghiên cứu giải pháp tự động Trường Đại 2022 Người hướng dẫn 
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Nhật 

CH6BTĐ 
phát hiện mâu thuẫn dữ liệu 
địa hình - thủy văn tỷ lệ 
1:25.000 theo QCVN 
42:2020/BTNMT 

học Tài nguyên 
và Môi trường 
Hà Nội 

khoa học 

Nguyễn 
Trung Anh 

CH8ATĐ 
 

Trường Đại 
học Tài nguyên 
và Môi trường 
Hà Nội 

2024 
Người hướng dẫn 

khoa học 

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học 
trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 

Hội Trắc địa Bản đồ Viễn thám Việt Nam Uỷ viên Ban chấp hành 
 

5. Giảng dạy  

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Trắc địa cao cấp, Trắc địa ứng dụng 

5.2. Học phần/môn học có thể đảm 
nhiệm 

- Trắc địa cơ sở. 

- Lý thuyết sai số. 

- Định vị vệ tinh. 

- Trắc địa cao cấp đại cương. 

- Xử lý số liệu trắc địa nâng cao. 

- Các phương pháp trắc địa trong nghiên cứu 
địa động. 

- Ứng dụng GNSS trong thành lập, hiện chỉnh 
và sử dụng bản đồ. 

 
Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý 

lịch khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

 
 

Lê Thị Trinh 
  

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023 
NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên) 

 

TS. Bùi Thị Hồng Thắm 

 


